Tỉnh, ngành :

CĐ cấp trên trực tiếp : 

 SỐ LIỆU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 




Công đoàn cơ sở : 




Nhiệm kỳ : 




Địa chỉ : 




Điện thoại :

1. Tổ chức, cán bộ, đoàn viên
1.1 Danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ ...
1.2 Danh sách Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ ...

1.3 Danh sách đoàn viên công đoàn các tổ CĐ - CĐ bộ phận năm ...
Tổ : ....       Bộ phận : ....

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Ngày vào đơn vị
	Ngày vào công đoàn
	Ngày vào Đảng
	Số CMND
	Địa chỉ thường trú - Điện thoại
	Hoàn cảnh gia đình
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Văn hoá chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Bậc thợ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổ : ....       Bộ phận : ....

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Ngày vào đơn vị
	Ngày vào công đoàn
	Ngày vào Đảng
	Số CMND
	Địa chỉ thường trú - Điện thoại
	Hoàn cảnh gia đình
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Văn hoá chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Bậc thợ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.4 Bảng tổng hợp số đoàn viên công đoàn của các tổ, bộ phận năm ....

	TT
	Công đoàn bộ phận
	Tổ công đoàn
	Tổng số đoàn viên
	Trong đó nữ
	Ghi chú

	1
	CĐ bộ phận A
	
	
	
	

	
	
	Tổ CĐ ...
	
	
	

	
	
	Tổ CĐ ...
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	2
	CĐ bộ phận B
	
	
	
	

	
	
	Tổ CĐ ...
	
	
	

	
	
	Tổ CĐ ...
	
	
	

	
	...
	...
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nhật ký hoạt động của công đoàn cơ sở
- Ngày ... tháng ... năm .....
- Nội dung hoạt động : 

- Danh sách, số người tham gia :

- Diễn biến, kết quả :
